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TỜ HƯỚNG DAN SỬ DUNG THUOC 
GOODCAM 

Dé xa thm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHAN, HÀM LƯỢNG CỦA THUOC: 
JMỗi viên nén bao phim chứa: 
Thành phần hoạt chắt: 
Vitamin By . [5mg 
Vitamin B; . 15 mg 

Vitamin B . 25mg 
Vitamin Bg . 10 mg 
Vitamin PP. 50mg 
Thành phần tá dược: _ 
Lactose monohydrat, Avicel 102, PVP K30, Sodium starc ;cölả alc, Magnesi stearat, Hypromellose 

(HPMC) 6, Polyethylene glycol (PEG) 3350, Titan dioxyd, Polydextrose, Sắt oxyd vang, Tartrazin. 
DẠNG BAO CHỈ: 
Viên nén bao phim mau vàng, hai mặt trơn. 

CHI ĐỊNH: 
Hỗ trợ điều trị suy nhược chức năng của cơ thể, 

LIEU DÙNG, CÁCH DUNG: 
Cách dùng: 

Thuốc được dùng băng dường uống và chỉ dùng cho người lớn. 

Nudt viên thuốc với một ít nước. 

Liều dùng: 
Uống 2 đến 4 viên/ngày. 

Thời gian điều trị kéo dài không quá 4 tuần. 
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 
Bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc bt cứ thành phần nào của thuốc, 

Chống chỉ định phối hợp với levodopa (xem phần Tương tác thuốc). 

CẢNH BÁO VA THAN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: 
Không dùng quá liều khuyến cáo. 

Quá liều cấp tính hoặc mạn tính làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong mudn. 

Cần can nhắc liều dùng, tính đến lượng vitamin đưa vào cơ thể từ các nguồn khác bao gồm thực phẩm ting 

cường, thực phẩm bỏ sung và các thuốc sử dụng đồng thời. 

Nên tư vấn về sử dụng thuốc cho bệnh nhân dang dùng các chế phẩm bd sung vitamin (don độc hoặc két 

hợp), đang trong chế độ đặc biệt, đang được diéu trị hoặc chăm sóc y tế khác. 

Bệnh nhân suy thận nặng (GFR <30 ml/phút) nén tham khao ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc, Diéu chỉnh 

liều có thể cần thiết. Cần đặc biệt chú ý dén liều vitamin By, 

Vitamin By và By có thé anh hưởng dén các kết qua xét nghiệm cận lâm sang và do đó có thể gây sai sót trong 

phiên giải kết quả, Néu cần tiền hành xét nghiệm, hãy thông báo cho bác sĩ về việc đang dùng thuốc này. 

Không dung nạp lactose: Thuốc có chứa lactose monohydrat, bệnh nhân có vấn dé di truyền hiém gặp về 

không dung nạp galactose, thiểu hụt Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc 

nay. 

SUDUNG THUOC CHO PHU NỮ CÓ THAI VA CHO CON BU: \ ) 
Sử dụng Ooodcam dược cho là an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú khi dùng ở liều khuyến cáo. 

á nguy cơ ở phụ nữ có thai lôi chứng dé có thể danh g Tuy nhiên, hiện nay van chưa có các nghiên cứu có d 

hoặc cho con bú, chỉ nén dùng thuốc khi có chỉ định lâm sàng và được bác sĩ khuyên dùng. Liều dùng không 

được vượt quá liều khuyên cáo. Thực tế, quá licu có thể gây hại cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Lượng vitamin sử 

dụng hàng ngày phai được tudn thủ bắt ké nguồn cung cap vitamin, Vitamin có trong Goodeam được bài tiết 

vào sữa mẹ, can cần nhac điều này khi cho con bú.
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ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LEN KHẢ NĂT IXE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Không có thông tin. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUOC: 
Tương tác chống chỉ dinh 

Ức chế hoạt động của levodopa khi không sử dụng cùng chất ức ché dopadecarboxylase ngoại biên. 1 
dùng pyridoxin khi không có chất ức chế dopadecarboxylase. 
Tương tác cần thận trọng 

Urobilinogen: vitamin B và vitamin By có thể gây dưng uụ \,gINmnn các xét nghiệm sử dụng thuốc thử 
Ehrlich. Ak 

TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUØ 

Các biến cổ bt lợi sau được xác định trong thời gian 
St 

u lưu fnạ 
U 
% 

ức thời và không thê đánh giá tan suat 
chính xác. 

Rồi loạn tiêu hóa 

Dau bụng, đau dạ dày, ruột, buồn nôn, nôn, táo bón, tiểu 

Rồi loạn hệ miễn dịch 

Phản ứng dị ứng, phản ứng phản vệ, sốc phản vệ. 

Phản ứng quá mẫn bao gồm các bién ¢ sau: hen, phén ứng mức dé mmg binh liên quan dén da, hé hô hấp, hệ 
tiêu hóa, hệ tim mạch. Các triệu chứng có thé bao "om phdt ban, nổi mé day, sưng mặt, ngứa, thở khò khe, suy 
tim - hô hấp, và các phản ú ứng nghiêm trọng bao gồm sốc phản vệ. 

Trong trường hợp dị ứng, can ngay lập tức ngừng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ. 
Roi loạn hệ thần kinh 

Đau đầu 

Rồi loạn thận, tiết niệu 

Nước tidu có màu: Có thé thấy nước tiều có màu sáng, Tác dụng này không gâ 

thành phần vitamin B, trong thuốc. 

QUÁ LIÊU VA CACH XỬ TRÍ : 
Không có bằng chứng về việc Goodeam có thé gây quá liều khi dùng ở liều khuyến cáo. 
Can tuân thủ lượng vitamin tiêu thụ khi vilumiu được cung cấp từ các nguồn khác. 

ây hậu quả trên lâm sang và do 

Các triệu chứng chung của quá liều bao sồm: lú lẫn, rồi loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. 
Nếu có cac triệu chứng này, ngừng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ. 
Quá liều cấp tính hoặc mạn tính (lớn hơn 2 lần liều khuyến cáo) có thể gây độc tính nếu diéu trị liên quan dến 
vitamin C hoặc vitamin Bạ. Các ddu hiệu và triệu chứi ng lâm sàng, kết quả xét nghiệm sinh hóa và hậu quả của 
quá liều thường da dạng và phụ thuộc tính nhạy cảm của bệnh nhan cũng như tình trạng bệnh, Nếu nghi ngờ có 
quá liều, nên ngừng điều trị và gặp bác sĩ dé điều trị các triệu chứng lâm sàng. 

ĐẶC TÍNH DU ỢC LỰC HỌC: 

Nhóm dược lý: vitamin (A: tiêu hóa và chuyén hóa) 

Mã ATC: AIIEA 

Cơ chế tác dmlẸ 

Các vitamin rất cần thiết cho hoạt động của tế bào thông qua việc tham gia vào quá trình trao đổi chất và cũng 
rất quan trọng để duy trì sự cân bằng trong tế bào nl… vai trò điều phm 
Tất cả các sinh vt đều cần có vitamin dé duy trì sự sống và sức khoe tốt, Cơ thể con ngum không có khả ning 
tổng hợp vitamin, do dé phụ thuộc vào việc cung cấp vitamin ngoại sinh liên tục. Cung cấp ddy du vitamin đặc 
biệt quan trọng dối với các vitamin hòa tan như vitamin B do chúng không được dự trữ trong cơ thể. 
Các vitamin nhóm B có trong chế phẩm này là một phần của hệ thống enzym điều hòa nhiều con đường trao 
đổi chất như chuyén hóa carbohydrat, chất béo và protein. MỖi thành phần đóng một vai trò sinh học cụ thẻ. 
Trong chuyén hóa trung gian, các hệ thống enzym như co-enzym được hình thành từ các dơn vị chức năng bao 
gồm vitamin B.
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Thời gian d<1p ứng tổng của mỗi hệ _ enzym này được xác dinh bởi bước chậm nhất của chudi phan ứng lién 
quan, việc mất hoạt tinh của một yếu t6 duy nhất có thể trì hoãn hoạt động của toàn bộ hệ lh()ng trong khi 
ngược lại, sử dụng co-enzym có thé kích thích việc tổng hợp apoenzym. 
Các thành phan có hoạt tính của Goodcam, là các coenzym có mặt trong hơn một trăm chudi enzym, một số 
trong đó cực kỳ quan trọng và cần thiết cho sự sống của (€ bào. 
Trong trường hợp không thiéu vitamin, việc sử thlnU đồng thời nhiều \’lldmlll hợp lý hơn việc sử dung từng 
vitamin riêng biệt, Việc điều trị này chồng lại các rdi loạn hô hấp tế bao và rồi loạn chuyén hóa protein, acid 
amin, carbohydrat và lipid gây ra bởi sy thiều hụt co- enzym. 
Do có nhiều tác dụng, có thé sử dụng Goodeam trong nhiều trường hợp thiểu hụt vitamin. TỊ ật vậy, thuốc 
được dùng trong nhiều bệnh lý hoặc sau khi dung thuốc khác (ví dụ nhu kháng sinh hoặc didu trị M…L gây ra 
thidu hyt), mat cảm giác ngon miệng, chế độ ăn uong không dây du, rồi loan hấp thu và tăng nhu cầu (vídụ 
như trong thời kỳ lang trưởng), hoặc khi bd sung không đầy đủ, Hơn nữa, với vai trò quan trọng …a các hợp 
chất này như là chất xúc tác của các phản ứng tạo năng lượng trong quá trình trao d0| chất thứ cấp và trong 
chuỗi hô hấp, sử dụng thuốc cũng được khuyến cáo ở bệnh nhân dang hồi sức sau ốm. 

ĐẠC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC; 
Các vitamin nhóm B được hấp thu & ruột và thải trừ qua nước tiều ở dạng đã chuyén hóa. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

Vi 10 viên; hộp 3 vi, hộp 5 vi, hộp 6 vi và hộp 10 vỉ. 
Chai 60 viên, chai 100 vién và chai 200 vién. 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG,T lLU CHUAN CHAT LƯỢNG CỦA THUOC : 
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ đưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Han dùng: 36 tháng ké từ ngay sản xuất, 
Thude sản xuất theo Tiêu chuẩn cơ sở 
TÊN, ĐỊA CHI CÚA CƠ SỞ SẲN XUAT THUOC : 

CÔNG TY GO PHẦN SX - TM DƯỢC PHAM ĐÔNG NAM 
Lo 24, Đưỡng 1A - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A.Q. Bình Tan - TP.HOM. 

DT:(028) 3754.1748, (028) 3754.1749; FAX: [028) 3754.1750 

ĐỒNG AL 

CTY CÓ PHANSX - TM DP ĐÔNG NAM 
lông Giám Đốc 


